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Câu 1: Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta?
- Giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.
- Việt Nam có vị trí thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên, chế độ phong kiến suy yếu.
- Lấy cớ bênh vực đạo Gia-tô, Liên quân Pháp - Tây Ban Nha kéo vào nước ta.

Câu 2: Tại sao Pháp lại chọn Đà Nẵng là nơi tấn công đầu tiên?
- Đà Nẵng có hải cảng sâu, kín gió tàu chiến có thể ra vào dễ dàng. 
- Gần kinh thành Huế, nếu chiếm được Đà Nẵng sẽ kéo thẳng ra Huế buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.

Câu 3: Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ 1858 đến 1873 diễn ra như thế nào?
- Tại Gia Định: nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Ét-pê-răng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông (10-12-1861)
- Khởi nghĩa Trương Định ở Gò Công làm Pháp “thất điên bát đảo”.
- Nhân dân Nam kì nổi dậy khởi nghĩa khắp nơi với nhiều hình thức: 
+ Nhiều trung tâm kháng chiến ra đời: Đồng Tháp Mười, Tây Ninh.
+ Một bộ phận dùng văn thơ: Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu…

Câu 4: Quá trình đầu hàng từng bước của triều đình phong kiến nhà Nguyễn từ 1858-1884:
- Hiệp ước Nhâm Tuất (5/6/1862): triều đình thừa nhận quyền cai quản của Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kì: Gia Định, Định Tường, Biên Hòa và đảo Côn Lôn..
- Hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874): 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp
- Hiệp ước Hác- măng (Quý Mùi) (25/8/1883): triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì
- Hiệp ước Pa-tơ-nốt (6/6/1884): Chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập. (chế độ thuộc địa nửa phong kiến).

Câu 5: Em hãy kể tên 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp?
- 3 tỉnh miền Đông Nam Kì: Gia Định, Định Tường, Biên Hòa.
- 3 tỉnh miền Tây Nam Kì: Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.
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1. Tại sao Pháp lại chọn Đà Nẵng là nơi tấn công đầu tiên? 
- Thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng vào ngày 1/9/1858.
- Đà Nẵng có hải cảng sâu, kín gió tàu chiến có thể ra vào dễ dàng. 
- Gần kinh thành Huế, nếu chiếm được Đà Nẵng sẽ kéo thẳng ra Huế buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.

2. Các Hiệp ước 
	Ngày, tháng, năm
	Tên Hiệp ước
	Nội dung

	5/6/1862
	Nhâm Tuất
	Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và Vĩnh Long.


	15/3/1874
	Giáp Tuất
	Pháp chiếm  6 tỉnh Nam Kì

	1883
	Hác-măng (Quý Mùi)
	Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp

	1884
	Pa-tơ-nốt
	Chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến Việt Nam với tư cách là một quốc gia độc lập



3. Tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897-1914) ?
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho chinh sach khai thac thuoc dia cua thuc dan Phap]










Nhận xét :
+ Chặt chẽ, Pháp với tay xuống tận nông thôn.
+ Kết hợp giữa thực dân và phong kiến.
 Biến Đông Dương thành 1 tỉnh của Pháp.

4. Phong trào Cần vương:
- Cần Vương: Là hết lòng giúp vua cứu nước, đấu tranh chống ngoại xâm dưới ngọn cờ của một ông vua yêu nước (Hàm Nghi).
- Phong trào Cần vương gồm 2 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1(1885-1888): bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là ở Trung Kì và Bắc Kì.
+ Giai đoạn 2 (1888-1896): quy tụ những cuộc khởi nghĩa lớn có quy mô và trình độ tổ chức cao.
[bookmark: _Hlk32049707]
5. Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là tiêu biểu trong phong trào Cần Vương?
· Đây là cuộc khởi nghĩa có qui mô và địa bàn hoạt động rộng lớn.
· Lãnh đạo là văn thân trong các tỉnh Thanh – Nghệ - Tĩnh.
· Thời gian tồn tại lâu nhất (10 năm).
· Quân đội được tổ chức chặt chẽ, có sự chỉ huy thống nhất.
· Tự chế tạo vũ khí (súng trường theo mẫu súng của Pháp).
· Được đông đảo nhân dân ủng hộ. 

6. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 -1913).

	Giai đoạn
	Lãnh đạo
	Nội dung

	1884 – 1892
	Đề Nắm
	Hoạt động riêng rẽ

	1893 – 1908
	Đề Thám
	-Nghĩa quân vừa xậy dựng, vừa chiến đấu 
-Hai lần giảng hòa với Pháp( Lần I: 10-1894; Lần II: 12-1897).

	1909 – 1913
	Đề Thám
	-Pháp tập trung lưc lượng tấn công Yên Thế, lực lượng nghĩa quân hao mòn dần.
-Ngày 10/2/1913, Đề Thám bị sát hại. Phong trào tan rã.


7. Nêu nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)
- Bó hẹp trong một địa phương, bị cô lập.
- Lực lượng chênh lệch, Pháp và phong kiến câu kết, đàn áp.
- Chứng tỏ sức mạnh của nông dân nhưng chưa có sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến.

8. Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?
· Lãnh đạo và thành phần tham gia đều là nông dân.
· Không chịu ảnh hưởng của phong trào Cần Vương.
· Thời gian : kéo dài lâu nhất ( 30 năm)
·  Mục tiêu: Là phong trào tự phát của nông dân để tự vệ, bảo vệ quyền lợi cho người dân 
· Tính chất: Quyết liệt, buộc pháp 2 lần phải giảng hòa.
· Liên lạc với các nhà yêu nước theo xu hướng mới như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh..

9. a.Kể tên các nhà cải cách duy tân nửa cuối thế kỷ XIX ở nước ta ?
Trần Đình Túc, Đinh Văn Điền, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Huy Tế, Nguyễn Trường Tộ.
b. Tại sao những đề nghị cải cách duy tân nửa cuối thế kỷ XIX ở nước ta không được thực hiện?
     Vì: -     Đề nghị lẻ tẻ, rời rạc.
· Chưa xuất phát từ cơ sở bên trong.
· Chưa giải quyết mâu thuẫn cơ bản của xã hội.
· Triều đình Huế bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi thay đổi.

10. Sài Gòn trong cách mạng tháng 8 – 1945?
- 24-8, Kì bộ Việt Minh ra đời , Đảng Dân chủ Việt Nam và Tổng Công đoàn ra công khai.
- 22 giờ, 24-8-1945, các đội tự vệ Xung phong của các công sở, đồn bốt, tự chiếm công sở của mình, kéo lá cờ đỏ sao vàng lên điểm cao nhất.
[bookmark: _GoBack]- 25-8, một số nơi như Bà Điểm, Hóc Môn, Chợ Đệm, Tân An, Lái Thiêu…đổ về hỗ trợ nội thành giành chính quyền.

CHÚC CÁC EM CÓ NHIỀU SỨC KHỎE VÀ ÔN TẬP THẬT TỐT!

Hướng dẫn ôn tập:
Từ ngày 6/4/2020: Học sinh ôn tập các nội dung trên, kết hợp đọc sách giáo khoa. Nếu các em thắc mắc gì thì liên hệ với giáo viên bộ môn để được giải đáp, trao đổi thêm qua địa chỉ mail như sau:
Giáo viên:
Thầy Lê Ngọc Phúc Ngân: phucnganle95@gmail.com
Cô Lê Thị Hoàng Dung: minhchaudunghoi@gmail.com
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